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GIỚI THIỆU – HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH
“DỰ ÁN: HỢP TÁC XÃ LIÊN KẾT VỚI HỘ NÔNG DÂN

ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG”
A - GIỚI THIỆU CHUNG

Quỹ Thiện Tâm là Quỹ từ thiện do Tập đoàn Vingroup sáng lập và tài trợ. Với sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”, trong 19 năm qua, Quỹ đã luôn nỗ lực hết sức mình trong công cuộc “Xóa đói giảm nghèo”. Trong đó, Quỹ xác định cách tốt nhất giúp cho người nghèo thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu là phải tạo sinh kế, tạo được công ăn việc làm, thu nhập ổn định để người nghèo có điểm tựa, tự đứng vững trên đôi chân của mình và tiến lên phía trước.

Chính vì vậy, sau quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và đúc rút những bài học quý từ các mô hình sinh kế hiệu quả, bắt đầu từ tháng 9/2022, Quỹ đã chính thức triển khai mô hình mới mang tên: “Dự án Hợp tác xã liên kết với hộ nông dân để phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững”.

Mô hình đã triển khai thí điểm tại 3 Hợp tác xã (HTX) điển hình của tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Sơn La, được các cơ quan Trung ương, Sở ban ngành tỉnh Thái Nguyên, Sơn La, chính quyền địa phương cũng như HTX, bà con nhân dân đánh giá cao về tính sáng tạo và đột phá trong phương thức triển khai và giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Tiếp nối những thành công bước đầu, liên tiếp trong hai năm 2023 và 2024, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục nhân rộng mô hình tới nhiều tỉnh thành trên cả nước nhằm đóng góp hiệu quả cho công cuộc xóa đói giảm nghèo theo đúng tinh thần “Tất cả hướng về người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Với tinh thần khẩn trương, trong năm 2023, Quỹ Thiện Tâm phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất 0 đồng cho 20 HTX điển hình tại 11 tỉnh thành gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Bình, Hà Tĩnh. 
Năm 2024, với sự ủng hộ của các đơn vị trong ngành nông nghiệp cùng sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn vay cho 67 HTX điển hình tại 32 tỉnh/thành phố trên cả nước, nâng tổng số lượng các HTX nhận được nguồn hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm trong 3 năm từ 2022-2024 là 90 HTX. 
Nhận thấy nhu cầu cấp thiết về vốn để phát triển kinh tế của các HTX, trong năm 2025, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục triển khai chương trình ý nghĩa này và dự kiến sẽ hỗ trợ khoảng 60 HTX nông nghiệp điển hình trên cả nước. 
Quỹ mong muốn và đặt sự kỳ vọng rất cao vào đội ngũ các HTX tiếp theo tham gia chương trình trong năm 2025. Đây sẽ là những đơn vị tiêu biểu nhất của các địa phương, vùng miền trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, quy tụ đội ngũ lãnh đạo gồm những cá nhân xuất sắc, có trình độ và năng lực vượt trội để dẫn dắt và hỗ trợ các HTX, cơ sở nông nghiệp khác cùng phát triển. Không dừng lại ở đó, đội ngũ ban lãnh đạo HTX còn phải là những người có hoài bão, khát vọng, có tâm huyết và tấm lòng nhân ái, có mong muốn đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương cũng như tạo công ăn việc làm, hỗ trợ sinh kế giúp cho các hộ nghèo khó khăn có cơ hội vươn lên thoát nghèo, làm giàu. 
B - NỘI DUNG HỖ TRỢ
1. Nội dung:
Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ vay vốn không tính lãi suất với giá trị lên tới: 1.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn), gọi là Vốn hỗ trợ ban đầu cho các HTX nông nghiệp đạt tiêu chí và được Quỹ Thiện Tâm cùng các đơn vị Trung ương phê duyệt tham gia chương trình. 
HTX cần cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích: mua trang thiết bị/máy/công cụ hiện đại, tư liệu sản xuất, con giống, cây giống, nhằm gia tăng nhanh giá trị sản xuất kinh doanh theo định hướng công nghệ cao, đồng thời giúp được từ 25 hộ nghèo khó khăn tại địa phương có thêm việc làm để đạt thu nhập tối thiểu từ 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/hộ gia đình/tháng. HTX cam kết hoàn trả 50% Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu cho Chương trình tại thời điểm kết thúc năm thứ 5 thực hiện dự án và hoàn trả nốt phần vốn còn lại sau khi địa phương không còn hộ khó khăn cần dự án hỗ trợ (nhưng tối đa không quá 10 năm kể từ khi bắt đầu thực hiện dự án).

Số tiền hoàn trả cho Chương trình sẽ được Quỹ Thiện Tâm cùng Lãnh đạo các cơ quan quản lý Chương trình thống nhất phương án, nội dung để điều chuyển sang các chương trình an sinh xã hội khác hoặc tiếp tục luân chuyển cho các HTX tiếp theo vay vốn phát triển kinh tế. 
2. Tiêu chí

        
Chi tiết tại Phụ lục 1.
3. Các quy định trong hợp đồng trách nhiệm 
Hợp đồng trách nhiệm là văn bản có tính pháp lý cao nhất quy định về phương thức hỗ trợ và thu hồi nguồn vốn hỗ trợ, về quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia dự án (bắt buộc) bao gồm: Quỹ Thiện Tâm, HTX, Ủy ban nhân dân xã và Ủy ban nhân dân huyện/Phòng Chuyên môn Nông nghiệp huyện. 
Mẫu Hợp đồng trách nhiệm này đã được các cơ quan quản lý Chương trình cấp Trung ương thống nhất, phê duyệt và áp dụng chung cho các HTX tham gia dự án trong toàn quốc (Chi tiết mẫu Hợp đồng tại Phụ lục 2).

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI
Bước 1: Thông báo chương trình 

Quỹ Thiện Tâm và Đơn vị phối hợp cấp Trung ương (TW) sẽ phát hành văn bản thông báo đến cơ quan quản lý Nông nghiệp (cấp Tỉnh) về chương trình và các biểu mẫu hướng dẫn.
Bước 2: Đăng ký tham gia
+ Cơ quan quản lý Nông nghiệp các tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các HTX đăng ký tham gia với đầu mối địa phương.
+ Địa phương tổ chức xét chọn theo tiêu chí, quy định của Chương trình và chỉ tiêu được phân bổ.

+ Đầu mối cấp Tỉnh gửi danh sách tổng hợp đề xuất tới Quỹ Thiện Tâm và Đơn vị phối hợp cấp TW. 
Bước 3: Khảo sát, đánh giá
+ Quỹ Thiện Tâm phối hợp với cơ quan TW và Địa phương (ĐP) lập kế hoạch tổ chức đoàn đi thẩm định thực tế 100% các HTX do Tỉnh đề xuất. 
+ Hội đồng khảo sát của Quỹ Thiện Tâm và cơ quan phối hợp cấp TW tổ chức đánh giá chi tiết từng Đề án để chọn ra các HTX đạt yêu cầu cao nhất.

+ Quỹ Thiện Tâm và Đơn vị phối hợp cấp TW gửi thông báo đến địa phương các HTX được xét tiếp tục hoàn thiện Đề án để tham gia Chương trình.
+ Cơ quan chuyên môn địa phương hướng dẫn HTX hoàn thiện chi tiết Đề án sản xuất kinh doanh phù hợp với các quy định của Chương trình.

+ Gửi Đề án hoàn thiện và Hồ sơ theo quy định về Quỹ Thiện Tâm và Cơ quan phối hợp TW để thẩm định. 
Bước 4: Thẩm định và phê duyệt
+ Hội đồng thẩm định của Quỹ Thiện Tâm và cơ quan phối hợp cấp TW tổ chức kiểm soát Hồ sơ, thẩm định chi tiết từng Đề án để chọn ra các HTX đạt yêu cầu cao nhất.

+ Hội đồng thẩm định cấp TW thống nhất phê duyệt danh sách các HTX được chọn tham gia Chương trình.

+ Quỹ Thiện Tâm và Cơ quan phối hợp TW gửi văn bản thông báo kết quả phê duyệt HTX được xét hỗ trợ vốn tới các địa phương. 
Bước 5:  Hướng dẫn thực hiện hồ sơ Dự án
+ Quỹ Thiện Tâm phối hợp với các bên hướng dẫn HTX thực hiện thủ tục ký kết Hồ sơ, Hợp đồng liên quan đến Chương trình. 

+ Quỹ Thiện Tâm giải ngân theo các giai đoạn, tiến độ của hợp đồng đầu tư.
Bước 6: Tổ chức bàn giao hỗ trợ

+ Quỹ Thiện Tâm và Cơ quan phối hợp các cấp tổ chức lễ bàn giao thiết bị máy, vật tư, cây/con giống đã hỗ trợ cho HTX.
+ Phối hợp với các đơn vị báo chí truyền thông đưa tin về Chương trình.
Bước 7: Kiểm tra, giám sát, đánh giá

+ Cơ quan phối hợp các cấp phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật, báo cáo kết quả triển khai dự án (định kỳ) gửi về cơ quan phối hợp TW và Quỹ Thiện Tâm.

+ Quỹ Thiện Tâm và cơ quan phối hợp các cấp tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất.

Bước 8: Thu hồi, điều chuyển vốn hỗ trợ

Quỹ Thiện Tâm và Cơ quan quản lý Chương trình các cấp tổ chức thu hồi vốn theo quy định; Thống nhất các phương án, mục tiêu điều chuyển vốn tiếp theo.

Bước 9: Tổ chức đào tạo tập huấn cán bộ chủ chốt HTX và cán bộ Nông nghiệp cơ sở
+ Quỹ Thiện Tâm và Cơ quan phối hợp các cấp thống nhất lựa chọn đối tượng, phương án tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn thuộc phạm vi Chương trình.

+ Quỹ Thiện Tâm thực hiện hỗ trợ kinh phí đào tạo (nếu có).

Bước 10: Tổng kết, đánh giá
Quỹ Thiện Tâm và Cơ quan phối hợp các cấp tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả, hiệu quả Chương trình và thông tin tuyên truyền nhân rộng.
ĐẦU MỐI LIÊN HỆ, QUẢN LÝ, HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH:
+ Đại diện Quỹ Thiện Tâm:

Chị: Lại Thanh Hoa – Quản lý Dự án, SĐT: 0976.798.881;

Anh: Nguyễn Ngọc Thành – Quản lý Dự án, SĐT: 0983.442.588.

Phụ lục 1

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN
ĐỊA PHƯƠNG - HỢP TÁC XÃ - HỘ NÔNG DÂN

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
1. ĐỊA PHƯƠNG:

- Ưu tiên (nhưng không bắt buộc) huyện/xã thuộc vùng kinh tế khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số cao, còn nhiều hộ hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn và mong muốn có thêm việc làm để tăng thu nhập;

- Địa phương có các điều kiện cơ bản thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp (đất, nước, khí hậu, tập quán lao động, tiêu thụ đầu ra...);

- Cơ quan quản lý địa phương (xã, huyện) đồng thuận với dự án, cam kết tham gia dự án và có bộ máy quản lý thực hiện hiệu quả, cam kết ký vào hợp đồng trách nhiệm các bên (theo Phụ lục 2). 
2. HTX, LIÊN HIỆP HTX:


+ Tiêu chí bắt buộc:

- Có tư cách pháp nhân, hoạt động theo quy định của pháp luật;
- Có vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng trở lên;
- Sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp có hiệu quả trong 3 năm gần nhất: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và có các hoạt động chế biến sau thu hoạch;
- Thực hiện đầy đủ các quy định về báo cáo tài chính theo quy định; 
- Có hệ thống cơ sở hạ tầng, tư liệu sản xuất, bộ máy nhân sự đáp ứng được yêu cầu của 
dự án; 
- Có khả năng đối ứng các chi phí để thực hiện quy trình kỹ thuật của dự án;

- Cam kết hỗ trợ việc làm lâu dài cho các hộ nghèo khó khăn tại địa phương;

- Cam kết chấp hành các quy định của chương trình, thủ tục của nhà tài trợ.


+ Tiêu chí tham khảo bổ sung:

- Lợi nhuận đạt từ 500 triệu trở lên; 

- Có tiềm năng sản phẩm chủ lực gắn với chuỗi giá trị và liên kết với các HTX khác;

- Có tiềm năng phát triển, mở rộng thêm hệ sinh thái nông nghiệp; 

- Có tiềm năng tác động tới nhiều hộ nghèo khó khăn trên địa bàn;
- Áp dụng hiệu quả các tiến bộ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất;

- Là HTX, Liên hiệp HTX tiêu biểu của tỉnh/vùng; 
- Cán bộ quản trị HTX có trình độ đại học, cao đẳng trở lên chiếm tối thiểu 50% 
tổng số cán bộ quản trị HTX.

3. HỘ GIA ĐÌNH: 

- Ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn do địa phương đề xuất;

- Có nhân lực đủ điều kiện sức khỏe để lao động, có nguyện vọng làm việc hoặc 
liên kết cung ứng/tiêu thụ/gia công các sản phẩm nông nghiệp với HTX để tăng thu nhập.

Phụ lục 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

HỢP ĐỒNG TRÁCH NHIỆM

Về việc Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ cấp vốn để HTX/Liên hiệp HTX

và Hộ nông dân khó khăn cùng liên kết phát triển kinh tế

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017;

- Căn cứ các văn bản triển khai chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp giữa Quỹ Thiện Tâm và các đơn vị phối hợp;

- Căn cứ khả năng tài chính của Quỹ Thiện Tâm; 

- Xét đề xuất Dự án (DA)….. của HTX (HTX)  … và năng lực tham gia DA của Các Bên thuộc xã …. huyện … tỉnh ….;

Hôm nay, ngày ........ tháng ..... năm 202…, tại : Ủy ban nhân dân xã …. huyện … tỉnh …., Các Bên dưới đây thống nhất ký kết Hợp đồng trách nhiệm (“Hợp Đồng”) với các nội dung cụ thể như sau:

I - CÁC BÊN THAM GIA: (Các Bên)

Bên A (Bên hỗ trợ vốn):   Quỹ Thiện Tâm 

Đại diện: (Bà) Phan Thu Hương

Chức vụ: Phó Chủ Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ
            (Ủy quyền số: 0111/2023/GUQ-CT.HĐQLQ-KHF ngày 01 tháng 11 năm 2023)

Địa chỉ: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Tp.Hà Nội.

Điện thoại: 0243.974.9999

Sau đây gọi tắt là “Bên A”, “Quỹ”
Bên B (Bên nhận hỗ trợ):  HTX …. 

Người đại diện theo pháp luật: (Ông/Bà) …..
Chức vụ: ….

Căn cước công dân số:………..; Ngày cấp:…….

(Đồng thời là đại diện cho các hộ gia đình khó khăn “HKK” được tham gia DA)

Giấy chứng nhận đăng ký HTX:….,  ngày cấp: ….

Địa chỉ: Xóm …, xã …., huyện …., tỉnh …..

Điện thoại: …..

Số tài khoản: …… ; tại ngân hàng: …….

Sau đây gọi tắt là “Bên B”, “HTX”
Bên C (Bên giám sát DA):  Uỷ ban nhân dân xã… 
Đại diện: (Ông/Bà) …

Chức vụ: ....
Địa chỉ: xã …. huyện … tỉnh …

Điện thoại: ….

Sau đây gọi tắt là “Bên C”, “BQL xã”
Bên D (Bên quản lý chuyên môn DA):  Phòng Nông nghiệp huyện …
Đại diện: (Ông/Bà) …

Chức vụ: ....
Địa chỉ: xã …. huyện … tỉnh …

Điện thoại: ….

Sau đây gọi tắt là “Bên D”, “BQL huyện”

Bên A, Bên B, Bên C, Bên D gọi chung là “Các Bên”
II – MỤC ĐÍCH HỢP ĐỒNG

Bên B có nhu cầu sử dụng vốn để phát triển kinh tế và Bên A đồng ý cấp vốn cho Bên B để thực hiện dự án phát triển nông nghiệp, cụ thể như sau:

1. Mục đích sử dụng vốn: 

Bên B thực hiện mua trang thiết bị máy, tư liệu sản xuất, con giống, cây giống để phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp theo định hướng công nghệ cao, nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho các đối tượng khó khăn nằm trong khuôn khổ của DA.

2. Phương thức hỗ trợ vốn: 
a) Quỹ Thiện Tâm (Quỹ) hỗ trợ vay vốn không tính lãi suất với giá trị tối đa là: 1.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn), sau đây gọi là “Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu”. 
b) Tiến độ giải ngân Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu: tùy thuộc vào quyết định của Bên A dựa trên đề xuất cấp vốn của Bên B tại từng thời điểm, có xác nhận đồng ý của bên C.
c) Thời hạn hỗ trợ: 
i. Giai đoạn 1: 05 (năm) năm kể từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực.
ii. Giai đoạn 2: Hết 10 (mười) năm kể từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực.
d) Hoàn trả Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu:
i. Sau thời hạn 5 năm, Bên B có trách nhiệm hoàn trả cho Bên A từ 30%-50% Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu. Với các xã thuộc huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo (theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ) sẽ thu hồi mức 30% Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu sau năm thứ 5 của DA, các địa phương còn lại sẽ thu hồi mức 50% vốn hỗ trợ ban đầu sau năm thứ 5 của DA. 
ii. Tỷ lệ hoàn trả cụ thể sẽ tùy theo quyết định của Bên A tại thời điểm hoàn trả. Số tiền đã thu hồi sau khi kết thúc Giai đoạn 1 và tại thời điểm kết thúc Giai đoạn 2 (khi kết thúc dự án) sẽ được Quỹ cùng Lãnh đạo các cơ quan quản lý Chương trình thống nhất phương án, nội dung để điều chuyển sang các chương trình an sinh xã hội khác. 
iii. Phụ thuộc vào quyết định của Bên A tại từng thời điểm, số tiền còn lại của Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu sẽ tiếp tục được Bên B vận hành cho đến khi địa phương hết hộ khó khăn cần hỗ trợ, nhưng tối đa không quá 10 năm kể từ khi bắt đầu thực hiện DA.
III – QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN:

1. Bên A: 
1.1. Quyền hạn:

a) Quyết định tiến độ, phương thức, quy trình giải ngân Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu, bao gồm cả việc thẩm định đề xuất giải ngân vốn nhằm đảm bảo Bên B sử dụng Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu đúng mục đích.

b) Kiểm tra, giám sát và yêu cầu Bên B báo cáo các hoạt động của DA khi cần thiết nhằm đảm bảo DA thực hiện đúng mục đích, có hiệu quả, an toàn Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu. 

c) Có quyền, theo quyền quyết định của riêng mình, yêu cầu Bên B hoàn trả một phần hoặc toàn bộ Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu tại bất cứ thời điểm nào trong trường hợp Bên A có cơ sở xác định nguy cơ xảy ra rủi ro gây tổn thất Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu bởi nguyên nhân chủ quan của Bên B.

d) Có quyền, bằng văn bản thông báo tới Bên B, thu hồi từ 30% - 50% Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu tại thời điểm kết thúc năm thứ 5 của DA. 

e) Quyết định thu hồi, điều chuyển phần còn lại của Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu khi địa phương không còn hộ khó khăn cần DA hỗ trợ để tiếp tục tái đầu tư cho các DA an sinh xã hội khác theo tiêu chí của Quỹ, tùy từng trường hợp cụ thể.

1.2. Trách nhiệm:

a)  Phối hợp cùng Các Bên kiểm soát việc lựa chọn Nhà cung cấp trang thiết bị máy, vật tư, con giống, cây giống có chất lượng và giá tốt nhất cho DA.

b) Có trách nhiệm cung cấp đủ nguồn vốn đã cam kết để triển khai các hạng mục trong phạm vi DA đã thống nhất.

2. Bên B: 
2.1 Thành phần:

a) HTX: Là chủ thể quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu của Bên A; Là đại diện cho quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia DA gồm HTX và các hộ gia đình khó khăn đối với nguồn Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu từ Bên A. 
b) Các hộ gia đình khó khăn (HKK) thuộc HTX tham gia DA: 
i. Là Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, Hộ khó khăn đúng tiêu chí quy định của chương trình; 

ii. Có đơn xin tự nguyện tham gia DA và cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của chương trình, thể lệ quy chế hoạt động của HTX; 

iii. Được các cơ quan quản lý chương trình và HTX thẩm định/phê duyệt đủ năng lực tham gia DA.

2.2 Quyền lợi:

a) Nguyên tắc phân bổ:

Lợi nhuận sinh ra từ nguồn Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu của DA sau khi đã trừ đi các chi phí trong quá trình sản xuất, kinh doanh (gọi là lợi nhuận ròng) được phân bổ như sau:

i. 5%-10% làm khoản dự phòng rủi ro: HTX chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đúng quy định chung;

ii. 45% chia lợi tức trực tiếp cho HTX;

iii. 45% nhập vào “Quỹ Phúc Lợi” dành cho các HKK tham gia DA, HTX chịu trách nhiệm quản lý quỹ này, sử dụng chi thưởng cho các HKK nhân dịp Lễ tết hàng năm; Tổ chức bình xét khen thưởng/hỗ trợ một lần cho các hộ có thành tích tốt sau 3 năm để làm vốn riêng. Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Phúc Lợi do HTX dự thảo, được Bên C xác nhận đồng ý và ban hành công khai, đồng thời gửi cho bên A để nắm thông tin.

b) HTX: 

i. Được hưởng trực tiếp 45% lợi nhuận ròng từ nguồn Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu.

ii. Được tập huấn, đào tạo kỹ thuật hoặc hỗ trợ các nội dung khác liên quan đến DA.

iii. Được tiếp nhận thêm các nguồn lực khác từ Trung ương hoặc địa phương sau khi tham gia DA (nếu có).

c) Các HKK:

i. Thành viên của các HKK được ký Hợp đồng lao động (HĐLĐ) trực tiếp với HTX để lao động và hưởng lương hàng ngày/tháng theo năng lực; Hoặc ký hợp đồng liên kết (HĐLK) để thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến HTX nhằm có thu nhập ổn định tối thiểu từ 1 triệu đồng/tháng.

ii. Được hưởng thêm từ Quỹ Phúc Lợi chi thưởng vào dịp Tết hàng năm và cuối năm thứ 3 cho các hộ có thành tích tham gia DA tốt, căn cứ vào quy chế chung giữa HTX, BQL xã, HKK và phải bình xét công khai.

iii. Được tập huấn, đào tạo kỹ thuật hoặc hỗ trợ các nội dung khác liên quan đến DA.

iv. Được ưu tiên xem xét ký tiếp hợp đồng lao động, hợp đồng liên kết, góp vốn cổ phần hoặc hưởng các ưu đãi khác theo chính sách chung của HTX.

2.3 Trách nhiệm

a) HTX:

i. Chủ động chuẩn bị đủ điều kiện về hạ tầng, kinh phí hoạt động và nguồn lực khác để triển khai được ngay các nội dung của DA đã duyệt. Chủ động tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng quy trình và các quy định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ các nội dung, cam kết đã được Các Bên phê duyệt, đảm bảo hiệu quả nguồn Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu từ Bên A. 

ii. Ký HĐLĐ hoặc HĐLK với các HKK được duyệt tham gia DA để các HKK tham gia lao động trực tiếp tại HTX hoặc cung cấp/tiêu thụ các sản phẩm/dịch vụ nông nghiệp cho HTX/THT nhằm có thu nhập thường xuyên hàng tháng từ trên 1 triệu đồng/tháng phù hợp với quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Phúc Lợi đã ban hành; Đóng các loại phí, bảo hiểm có liên quan cho người lao động phù hợp theo quy định của pháp luật về lao động (trong trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động trực tiếp với HTX); Linh hoạt trong việc bố trí việc làm hoặc dịch vụ luân phiên cho các hộ tham gia DA để ổn định thu nhập, công bằng, bền vững.

iii. Lưu trữ các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc sử dụng nguồn Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu; Lập sổ theo dõi, hạch toán riêng các hoạt động sản xuất, kinh doanh từ nguồn Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu của Bên A trong suốt quá trình được hỗ trợ vốn, đảm bảo minh bạch, đúng pháp luật; Chịu sự kiểm soát thu/chi/phân phối lợi nhuận của BQL xã; Có báo cáo định kỳ hàng quý, năm hoặc theo yêu cầu đột xuất của Bên A và các cơ quan quản lý khi cần thiết. 

iv. Hàng năm trích 1 phần từ lợi ích thu được của nguồn Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu để đưa vào “Quỹ Dự Phòng” chi cho các rủi ro bất khả kháng trong quá trình thực hiện DA theo nguyên tắc phân bổ quy định tại Điều 2.2.a).

v. Có trách nhiệm bảo toàn nguồn Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu của Quỹ; Cam kết hoàn trả từ 30% - 50% Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu của Bên A tại thời điểm kết thúc năm thứ 5 thực hiện DA và hoàn trả nốt phần vốn còn lại sau khi địa phương không còn HKK cần DA hỗ trợ (nhưng tối đa không quá 10 năm kể từ khi bắt đầu thực hiện dự án); Có trách nhiệm bồi thường Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu cho Bên A nếu có tổn thất do nguyên nhân chủ quan của Bên B hoặc sử dụng không đúng mục đích của DA.

vi. Giám đốc HTX chịu trách nhiệm đề xuất các nội dung xin hỗ trợ thêm nguồn lực khác từ cấp huyện, tỉnh cho các hoạt động của DA; Chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động định kỳ và đột xuất, phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh cần xử lý trong quá trình thực hiện DA về BQL xã để kịp thời tháo gỡ trong thẩm quyền hoặc báo cáo lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo.

vii. Trong trường hợp Bên B có thay đổi về người đại diện, giải thể hoặc phá sản, thì đại diện Lãnh đạo HTX có trách nhiệm thông báo ngay cho BQL xã và QTT để giải quyết các vấn đề liên quan đến DA theo quy định của pháp luật.

b) Các HKK: 

i. Có trách nhiệm thực hiện theo đúng HĐLĐ hoặc HĐLK đã ký kết với HTX. 

ii. Có trách nhiệm cùng HTX bảo toàn nguồn Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu của Quỹ. Đồng thời có trách nhiệm bồi thường tổn thất do nguyên nhân chủ quan của cá nhân gây ra.

3. Bên C:

a) Giao nhiệm vụ cho các thành viên BQL xã giám sát, kiểm tra và đôn đốc thực hiện các hoạt động của DA đúng mục đích. 

b) Cử cán bộ có chuyên môn để hỗ trợ HTX các kỹ thuật có liên quan, giám sát hoạt động thu/chi/phân phối lợi nhuận của DA đảm bảo khách quan, minh bạch, phù hợp với các quy định của pháp luật.

c) Rà soát, đề xuất danh sách các HKK đủ điều kiện, phù hợp với tiêu chí chương trình tham gia DA, đảm bảo thường xuyên có từ 25 hộ trở lên được tham gia DA, thường xuyên dự phòng các hộ đủ tiêu chí, có nguyện vọng tham gia chương trình để sẵn sàng thay thế các hộ thoát nghèo và rút khỏi DA.

d) Cam kết đồng hành cùng chương trình để hỗ trợ được các HKK tham gia DA thoát nghèo bền vững theo tỷ lệ xác định hàng năm.

e) Hỗ trợ các thủ tục pháp lý; Tạo điều kiện cho HTX được tiếp cận các nguồn vốn và chính sách hỗ trợ khác của địa phương, trung ương đảm bảo triển khai DA thuận lợi; 

f) Đề xuất cơ chế hỗ trợ, tuyên truyền vận động nhân dân và các cơ sở khác nhân rộng mô hình HTX điển hình nhằm tạo sản phẩm của địa phương đạt chuẩn OCOP, hỗ trợ liên kết đầu ra cho sản phẩm;

g) Đề xuất cấp trên hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho BQL xã tham gia thực hiện mô hình.

h) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện (6 tháng, 1 năm) tới cơ quan quản lý cấp trên và kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện DA. Đưa kết quả thực hiện DA vào nội dung báo cáo các chương trình mục tiêu Quốc gia của địa phương.

i) Có trách nhiệm giám sát hoạt động của HTX nhằm bảo toàn nguồn Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu ban đầu của chương trình; Phối hợp thu hồi một phần Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu tại thời điểm kết thúc năm thứ 5 thực hiện DA và thu hồi nốt số Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu còn lại sau khi kết thúc dự án.

j) Báo cáo về Quỹ các vấn đề bất thường, trong trường hợp HTX sử dụng Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu không đúng mục đích sẽ phải thu hồi vốn để xét đầu tư cho nội dung an sinh xã hội khác.

4. Bên D:

a) Giao nhiệm vụ cho đơn vị chuyên môn, cử cán bộ chuyên trách theo dõi, kiểm tra và hỗ trợ các hoạt động của HTX; Tiến hành sơ kết, tổng kết các giai đoạn thực hiện DA, đưa kết quả thực hiện DA vào nội dung báo cáo triển khai các chương trình mục tiêu Quốc gia. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện DA về Trung tâm Khuyến nông và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới của tỉnh. 

b) Lồng ghép ngân sách các chương trình, dự án, chính sách để hỗ trợ cho HTX (nếu có);

c) Chỉ đạo, giám sát địa phương và HTX/THT thực hiện đầy đủ các trách nhiệm đối với nguồn Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu của chương trình và các hộ dân được tham gia DA; 

d) Kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống phát sinh nhằm đảm bảo an toàn nguồn Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu của DA. 

e) Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức cho HTX và các thành viên tham gia (nếu có);

f) Chỉ đạo UBND xã/BQL xã giám sát chặt chẽ HTX sử dụng nguồn vốn đảm bảo an toàn và đúng mục đích, thu hồi Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu theo đúng quy định của chương trình. 

g) Phối hợp với các bên tổ chức đánh giá hiệu quả DA các giai đoạn; Đề xuất phương án, nội dung điều chuyển nguồn vốn đã thu hồi, kết thúc DA cho các mô hình an sinh xã hội khác. 

5. Các thỏa thuận chung:

a) Quỹ sẽ ưu tiên việc chuyển Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu bằng hình thức thanh toán trực tiếp cho nhà thầu cung cấp các hạng mục: trang thiết bị máy, tư liệu sản xuất, con giống, cây giống của DA.

b) Các Bên cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung trong Hợp đồng trách nhiệm này. Bất kỳ thay đổi nội dung nào trong Hợp đồng này đều phải được Các Bên thống nhất và ký kết bằng văn bản phụ lục.

c) Mọi trường hợp rủi ro không đảm bảo an toàn cho nguồn Vốn Hỗ Trợ Ban Đầu của chương trình, Các Bên đều có trách nhiệm cùng nhau đàm phán phương án xử lý trên tinh thần hợp tác; Trong trường hợp không thể giải quyết bằng thỏa thuận, Các Bên sẽ thống nhất giải quyết bằng các quy định của pháp luật hiện hành. 

d) Hợp đồng này được lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau, Các Bên ký đóng dấu và mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện.

	ĐẠI DIỆN QUỸ THIỆN TÂM

(ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN UBND

XÃ ...

(ký tên, đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN HTX

(ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN NÔNG NGHIỆP

HUYỆN …

(ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 3
PHIẾU THÔNG TIN
HTX ĐĂNG KÝ THAM GIA, TIẾP NHẬN DỰ ÁN HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP
1. Thông tin chung:
+ Tên HTX:....……………………………………………………………………..
 Địa chỉ (thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh):......................................................................
Người đại diện pháp luật:...................................... Chức vụ: .................................
Năm sinh: ……………  Điện thoại:…………………… Email:………………...
Số CCCD: …………………….. Cấp ngày:……………..; Nơi cấp:……………
Trình độ Học vấn/Chuyên môn: ………………………………………………….

Giấy đăng ký HTX số..............................................; Ngày cấp:.............................
+ Đại diện chính quyền hoặc quản lý chuyên môn địa phương: …………………

……………………………………………………………………………………. 
Chức vụ: ........................................................ Điện thoại: …… ………………….
2.  Hoạt động, kinh doanh:
Ngành nghề hoạt động, kinh doanh chính:………………….......................……
…………………………………………………………………………………..

Sản phẩm, dịch vụ chủ lực: ………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………...
Đối tượng khách hàng, đầu ra cho sản phẩm chính:……………………… …...
………………………………………………………………………………………

Sản lượng bình quân hàng tháng:………………………………. ……………..
…………………………………………………………………………………… ..
Chứng chỉ, chứng nhận đã đạt được: ………………………………………….
Địa bàn hoạt động: …………………………………..………………………….
…………………………………………………………………………………
Phương thức hoạt động, quản lý, vận hành HTX:……………………………..
………………………………………………………………………………..

Vốn đăng ký hoạt động: ………………… Vốn lưu động:…………………...
Số lượng Nhân sự (theo đăng ký hoạt động):…………………………………..
Tỷ lệ/Số lượng cán bộ quản trị HTX qua đào tạo đại học, cao đẳng:
 (nêu rõ họ tên, tuổi, chức danh, trình độ học vấn, ngành nghề đào tạo)
…………………………………………………………………………………… 

Số lượng nhân sự kế toán:…………; Hình thức chi trả công (hợp đồng dài hạn 

hay công nhật):…………………………………………………………………..

Số lượng Nhân sự/Hạng mục sản phẩm, dịch vụ đang góp vốn hoạt động chung:
…………………………………………………………………………………..
Phương thức phân chia lợi nhuận:……………………………………………….
Kết quả hoạt động 3 năm gần nhất (Doanh thu, Lợi nhuận):…………………
2022: …………………………………………………………………………….

2023: ……………………………………………………………………………

2024: ……………………………………………………………………………

Việc thực hiện báo cáo tài chính hàng năm:…………………………………….
Các khoản đang vay/nợ: …………………………………………….…………..
Hiện trạng hạ tầng cơ sở:
Diện tích đã canh tác, nuôi/trồng chính:………………… …………………..
Diện tích có thể canh tác khác: ………………………………………………
Nhà/Xưởng sản xuất, Chuồng/Trại đã xây lắp:……………….. ……………..
.......................................................................................................................
Số lượng thiết bị máy, vật nuôi, cây trồng…. đang có:
.......................................................................................................................
Số lượng nhân công đang làm việc hàng ngày: …………………………….
Đơn giá thuê nhân công bình quân/ngày:……………….…………………….
Ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật cơ bản trong sản xuất:
(tiêu chuẩn chuồng trại; thiết bị máy cho chăn nuôi, trồng trọt, chế biến;công nghệ 
vi sinh – hữu cơ; ứng dụng phần mềm quản lý, điều khiển; công nghệ phun tưới…)
……………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………… 
Nguyện vọng, định hướng phát triển trong các năm tới: (Nhu cầu, hạng mục cần hỗ trợ: thiết bị máy, công cụ sản xuất, vật nuôi, cây trồng, đào tạo, chuyển giao công nghệ, liên kết sản phẩm...)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Nguồn lực tham gia đối ứng nếu được nhận hỗ trợ:………………………….
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
Cam kết sẵn sàng hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn của địa phương cùng tham gia liên kết dự án:…………………………………
…………., ngày…....tháng ...... năm 20...
ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ
(Ký tên và đóng dấu)
+ Hình ảnh minh họa (Đội ngũ nhân sự, văn phòng/trụ sở làm việc, nhà xưởng, thiết bị máy, vùng canh tác, sản phẩm….)
Phụ lục 4

DANH SÁCH ĐỀ XUẤT HỢP TÁC XÃ THAM GIA

DỰ ÁN HỖ TRỢ VỐN ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
NĂM 2025
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